
 

 

     SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số: 3531/TM-BVT 
V/v: Báo giá chi phí thuê đơn vị lập báo 

cáo quan trắc giám sát chất lượng môi 

trường định kỳ năm 2026 cho Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Điện Biên. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày 29  tháng 10  năm 2026 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ       

   

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ. 

 

Căn cứ Công văn số 3530/CV-BVT ngày 29/10/2026 của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Điện Biên về việc đồng ý phê duyệt chủ trương thực hiện Gói thầu thuê 

đơn vị lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường định kỳ năm 2026 

cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đang có nhu cầu về việc thuê 

đơn vị lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường định kỳ năm 2026 

cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo 

của quy trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường phục vụ công tác chuyên 

môn. Bệnh viện đa khoa tỉnh kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung 

cấp dịch vụ quan trắc môi trường, nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

        1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng 

Chức vụ: Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu 

Số điện thoại: 0327376610 

Địa chỉ Email: : tochuyengiadauthaubvt@gmail.com 

3. Cách tiếp nhận báo giá: Tại cổng thông tin Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia:  https://muasamcong.mpi.gov.vn           

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 30 tháng 10 năm 2026 đến 17 giờ 

ngày 04 tháng 11 năm 2026. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không 

được xem xét. 
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5. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

04/11/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục tên dịch vụ quan trắc (theo mẫu tại Phụ lục 01, Phụ lục 1.1 và 

Phụ lục 1.2). 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

3. Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  Không thực hiện 

tạm ứng giá trị hợp đồng và thực hiện thanh toán 01 lần bằng 100% giá trị sau 

khi có báo cáo quan trắc môi trường và biên bản bàn giao. 

5. Hồ sơ chào giá bao gồm: 

- Bảng chào giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí khác (theo 

mẫu tại Phụ lục 02). 

- Giấy phép kinh doanh của đơn vị báo giá còn hiệu lực; 

Trên đây là Công văn yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên về việc đề nghị báo giá cho gói thầu Thuê đơn vị lập báo cáo quan trắc 

giám sát chất lượng môi trường định kỳ năm 2026 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Các đ/c Phó Gíam đốc BV;   

- Trang thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Cổng thông tin hệ thống Đấu thầu  

   quốc gia: https://muasamcong.mpi.gov.vn           

- Lưu: VT,TCGĐT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

TS.BS Phạm Tiến Biên 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC SỐ 01 

(Kèm theo thư mời báo giá số 3531/TM-TCHC ngày 29/10/2026 

của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên) 

 

STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

I 
Chi phí phân tích chất 

lượng môi trường 
  

 

1 
Quan trắc môi trường khí 

thải 
Đợt  01 

Chất ô nhiễm cần 

đo kèm theo Phụ 

lục 1.1 

2 
Quan trắc môi trường 

tiếng ồn, độ rung 
Đợt  01 

Nội dung cần đo 

kèm theo Phụ lục 

1.2 

II  Chi phí khác liên quan    

III Thuế, phí theo qui định    

 Tổng cộng    

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 1.1: XẢ KHÍ THẢI. 

 

1. Số lượng nguồn/dòng khí thải: 01 

2. Tên nguồn/dòng khí thải: Khí thải phát sinh từ lò đốt chất thải rắn y tế. 

3. Vị trí xả khí thải: Tại cuối ống khói dẫn khí thải lò đốt chất thải rắn y tế; 

thuộc khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Toạ độ vị trí xả khí thải: 

X(m)= 2.365.838; Y(m)= 503.239 (theo hệ tọa độ VN 2000; kinh tuyến trục 

103000’, múi chiếu 30). 

STT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

QCVN 

02:2012/BTNMT 

(cột B, K=1) 

1 Bụi tổng - 

01 

lần/năm 

115 

2 Axit clohydric, HCl mg/l 50 

3 Cacbon monoxyt, CO mg/l 200 

4 Lưu huỳnh dioxyt, SO2 mg/l 300 

5 
Nitơ oxyt, NOx (tính theo 

NO2) 
mg/l 

300 

6 
Thủy ngân và hợp chất tính theo 

thủy ngân, Hg 
mg/l 0,5 

7 
Cadmi và hợp chất tính theo 

Cadmi, Cd 
mg/l 

0,16 

8 
Chì và các hợp chất tính theo 

chì, Pb 
mg/l 

1,2 

9 Tổng đioxin/furan, PCDD/PCDF mg/l 2,3 

 Tổng số : 09 mục    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 1.2: TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

       1.Nguồn phát sinh. 

       - Nguồn số 01: Khu vực lò đốt chất thải rắn y tế (khi lò đốt hoạt động). 

       - Nguồn số 02: Khu vực nhà bảo quản lò hấp rác (khi lò hấp hoạt động). 

       - Nguồn số 03: Phòng đặt máy phát điện dự phòng. 

       2.Tiếng ồn, độ rung: Phải bảo đảm đáp theo quy định tại QCVN 

26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng độ rung; giá trị giới 

hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

 

 

  

TT 

 

Thông số 

 

Đơn 

vị 

tính 

Giới hạn tối đa cho phép 
Quy chuẩn kỹ 

thuật môi 

trường 

Từ 6-18 
giờ 

Từ 18-22 
giờ 

Từ 22-6 
giờ 

1 Tiếng ồn dBA 55 50 45 
QCVN 

26:2025/BNNMT 

2 Độ rung dB 65 65 60 
QCVN 

27:2025/BNNMT 

 Cộng : 02 mục     
 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC SỐ 02 

(Kèm theo thư mời báo giá số 3531/TM-BVT ngày 29/10/2026 

của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên) 

Tên đơn vị:  

Địa chỉ:  

Số điện thoại: 

Mã số thuế:  

Địa chỉ Email (nếu có):  

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

 

 [Tên đơn vị] xin gửi tới bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên lời chào trân 

trọng. 

[Tên đơn vị] Là nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh 

vực ………………………………………..  

Chúng tôi được biết quí Cơ quan đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu 

thực hiện gói thầu [tên gói thầu] Tên đơn vị [ghi tên địa chỉ của nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên 

danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] nhận thấy có đủ khả 

năng hoàn thành tốt gói thầu nêu trên vì vậy chúng tôi xin gửi tới quí bệnh viện 

báo giá (gửi kèm các tài liệu chứng minh năng lực nhà thầu, bảng dự toán chi 

tiết) chi tiết như sau: 

1.Báo giá cung cấp hàng hoá dịch vụ: 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ 

Đơn vị 

tính 
Khối lượng  

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1       

2       

…       

 Cộng:     

 Thuế giá trị gia tăng …..%     

 Tổng cộng:     

2. Báo giá này có hiệu lực trong …. Ngày (ghi cụ thể số ngày nhưng không 

nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày….tháng…năm….Đến 

ngày….tháng….năm......Kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin khoản 5 

mục 1 – Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doang nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 



 

 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy dịnh của pháp luật về doanh nghiệp 

- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                           ......, ngày ...... tháng ...... năm ...... 

                                                ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP  
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